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ĐẠO TRÀNG NIỆM PHẬT: LỊCH SỬ VÀ ĐẶC ĐIỂM 

Tóm tắt: Tư tưởng Tịnh Độ xuất hiện rất sớm trong lịch sử 
Phật giáo Ấn Độ. Song, giáo lý và phương pháp tu tập mãi 
sau này mới được tín đồ Phật giáo biết đến khi các bản kinh 
Tinh Độ được dịch từ Phạn văn sang Hán văn. Pháp tu Tịnh 
Độ chủ trương Niệm Phật nhằm sống an lạc và vãng sinh thế 
giới Tây phương Cực Lạc khi lâm chung. Ở Trung Quốc, 
pháp tu Tịnh Độ đã phát triển thành “tông” với các tổ đình 
và sự truyền thừa liên tục cho đến ngày nay với 13 vị Tổ (Liên 
Tông thập tam tổ). Ở Việt Nam, pháp tu Tịnh Độ không có sự 
truyền thừa rõ ràng và vì thế chưa từng tồn tại với tư cách là 
một “tông” như ở Trung Quốc, nhưng tư tưởng, phương pháp 
tu tập có ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần của tín đồ 
Phật giáo và nhân dân trong lịch sử cũng như hiện tại. Đạo 
tràng Niệm Phật là nơi tập hợp tín đồ Phật giáo chuyên tu 
Tịnh Độ cầu vãng sinh Tây phương Cực lạc. Trong bài viết 
này, bằng cách tiếp cận Sử học tôn giáo, tác giả tìm hiểu quá 
trình hình thành đạo tràng Niệm Phật và tìm ra những đặc 
điểm chung của đạo tràng này trong lịch sử Phật giáo Trung 
Quốc và Việt Nam.  

Từ khóa: Đạo tràng; Niệm Phật; đặc điểm; lịch sử; Tịnh Độ. 

1. Lịch sử hình thành đạo tràng Niệm Phật 

1.1. Khái niệm đạo tràng và đạo tràng Niệm Phật 

Theo Từ điển Phật học Huệ Quang cho biết: Đạo tràng (S. 
Bodhi-manda; Cg: Bồ đề đạo tràng, Bồ đề tràng). Theo Phẩm thế 
gian tịnh nhãn, Kinh Hoa Nghiêm 1 (cựu dịch); Phẩm Chư Bồ tát 
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bản thọ ký, Kinh Bi Hoa 3 chỉ nơi đức Phật thành đạo, tức nơi cội 
Bồ đề ở Bồ đề già da (S: Buddha gaya) Trung Ấn Độ. Theo Duy 
Ma nghĩa ký 2, phần cuối thì: Đạo tràng chỉ nơi tu hành Phật đạo. 
Theo Phẩm Như Lai thần lực, Kinh Pháp Hoa 6 (Đại 9, 52 thượng) 
ghi: Nơi cõi nước đang ở, nếu có người thụ trì, đọc tụng, giải nói, 
biên chép, như lời dạy tu hành hoặc trong vườn, trong rừng, dưới 
cội cây hoặc nơi tăng phường, nhà bạch y, điện đường, nơi núi 
hang đồng trống mà có quyển kinh thì nên xây tháp cúng dường. Vì 
sao? Vì chỗ đó tức là Đạo tràng. Nơi làm Phật sự trong cung gọi là 
Nội đạo tràng hoặc Nội tự. Sư An Nhiên thuộc tông Thiên Thai gọi 
nơi thụ giới là Đạo tràng. Ngoài ra còn các từ: Thủy lục đạo tràng, 
Từ bi đạo tràng, v.v… Đạo tràng còn được hiểu là: Sự phát tâm và 
tu hành thành tựu Bồ đề. Theo Phẩm Bồ tát trong Kinh Duy ma, 
quyển thượng cho biết: Trực tâm là đạo tràng, thâm tâm là đạo 
tràng, tam minh là đạo tràng, một niệm biết tất cả các pháp là đạo 
tràng. Trong Mật giáo, đạo tràng là phạm vi đã được kiết giới để 
thành lập Đạo tràng Bản tôn, tu Đạo tràng quán của hành giả Mật 
giáo. Theo kinh Kim cương đảnh du già thiên thủ thiên nhãn quán 
tự tại bồ tát tu hành nghi quỹ, thượng, Đại nhật kinh sớ 14 cho biết: 
Khi tu hạnh Du già, hành giả Mật tông phải kiết giới để kiến lập 
Đạo tràng Bản tôn, rồi quán tưởng ba luân: Gió, nước, đất (pháp tu 
của Thai tạng giới), hoặc năm luân: đất, nước, gió, lửa, hư không 
(pháp tu của Kim cương giới), kế đến là quán tưởng lầu gác báu và 
Mạn đồ la để kiến lập đạo tràng cho Bản tôn nơi tâm bồ đề thanh 
tịnh sẵn có của chính mình, rồi quán tưởng hình tượng Bản tôn 
trước đàn thầm khế hợp với Đức Phật sẵn có nơi tâm1. 

Trong luận án tiến sĩ Pháp tu Tịnh Độ trong Phật giáo Việt Nam, 
Nguyễn Tiến Sơn dẫn theo Từ điển Phật học do Đinh Phúc Bảo chủ 
biên cho rằng: “Đạo tràng” nghĩa ban đầu chỉ nơi Đức Phật Thích 
Ca thành đạo, nay vẫn còn ngọn tháp “Bồ Đề Đạo Tràng”. Tại Ấn 
Độ, đạo tràng là nơi thờ Phật. Ở Trung Quốc, đến thời nhà Tùy, 
năm Đại Nghiệp thứ 9, nhà vua ra sắc lệnh đổi các “Tự viện” thành 
“Đạo tràng”. Ngoài ra, theo sách Chú thích Kinh Duy Ma, “Đạo 



Nguyễn Văn Quý. Đạo tràng niệm Phật: Lịch sử và đặc điểm.                   73 

 
 

tràng” là nơi nhàn tĩnh để tu đạo. Ở đây, tác giả dùng khái niệm 
Đạo tràng theo nghĩa Đạo là đạo Phật, Tràng là trường học. Đạo 
tràng là trường học Phật giáo, nơi cùng tu Tịnh Độ, cùng niệm 
danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nên có tên là Tịnh độ Đạo tràng2. 
Như vậy, đạo tràng chỉ nơi tu hành Phật đạo, là Trường học Phật 
giáo. Tuy nhiên, trong kinh điển Phật giáo quan niệm mỗi một vị 
Phật đều có quốc độ riêng. Mười phương chư Phật là mười phương 
quốc độ và do đó có nhiều quốc độ không đồng nhau. Do đó, đạo 
tràng Niệm Phật là nơi trang nghiêm, thanh tịnh để tín đồ Phật giáo 
bày tỏ niềm tin, thực hành pháp tu Tịnh Độ nhằm mục đích sống an 
lạc và mong muốn được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sinh Thế 
giới Tây phương Cực lạc khi lâm chung. Đạo tràng Niệm Phật qua 
sự luận bàn của các bậc đại sư còn chỉ một thế giới thanh tịnh trong 
tâm người tu hành Tịnh Độ, gọi là Duy tâm Tịnh Độ. Ngoài ra, về 
tên gọi, trong lịch sử và hiện tại, đạo tràng Niệm Phật thường được 
gọi là đạo tràng Tịnh Độ (Tịnh Độ đạo tràng), Liên Xã Niệm Phật, 
Đạo tràng Vô Ưu, Đạo tràng Quy Tây, Đạo tràng Thái Liên, v.v… 

1.2. Đạo tràng Niệm Phật qua kinh điển Tịnh Độ 

Trong kinh điển Tịnh Độ, Thế giới Tây phương Cực lạc do Đức 
Phật A Di Đà làm chủ là đạo tràng hoàn mỹ nhất được diễn tả bằng 
ngôn từ. Trong Tịnh Độ tam kinh, Kinh A Di Đà được xem như 
một bản rút gọn của kinh Vô Lượng Thọ. Nếu như Kinh Quán Vô 
Lượng Thọ có nội dung chủ yếu thuyết giảng về giáo lý pháp tu 
Tịnh Độ và phương pháp thực hành bao gồm 16 phương pháp quán 
từ thấp đến cao, thì Kinh A Di Đà3 do Phật Thích Ca Mâu Ni “vô 
vấn tự thuyết” (không hỏi mà tự nói) với ngôn ngữ ngắn gọn, súc 
tích. Nội dung của bộ kinh này là đề cập đến phương pháp Niệm 
Phật, đặc biệt là phong cảnh, nhân sinh trong Thế giới Tây phương 
Cực lạc. Vì thế, Kinh A Di Đà được đại đa số tín đồ Phật giáo theo 
pháp tu Tịnh Độ ưa chuộng thực hành hàng ngày. 

Đạo tràng theo Kinh A Di Đà mô tả: về phong cảnh: “Cõi nước 
Cực lạc có ao bảy báu, nước tám công đức, tràn đầy trong ao, đáy 
ao toàn là cát bằng vàng bạc, bốn bờ đường đi toàn bằng vàng bạc 
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lưu ly pha lê, trên có lầu gác cũng dùng vàng bạc, lưu ly, pha lê, xà 
cừ, mã não để trang hoàng. Hoa sen trong ao lớn như bánh xe sắc 
xanh sáng xanh, sắc vàng sáng vàng, sắc đỏ sáng đỏ, sắc trắng sáng 
trắng, mầu nhiệm thơm lừng. Đấy Xá Lợi Phất, đất nước Cực Lạc 
công đức trang nghiêm thành tựu như thế”4. Như thế, “đạo tràng 
Cực Lạc” trên phương diện vật chất được trang nghiêm bằng bảy 
loại chất quý (thất bảo), như: vàng, bạc, lưu ly, mã não, xà cừ,… Ở 
Thế giới Tây phương Cực lạc còn có nhiều loài chim quý với nhiều 
màu sắc khác nhau, và “những loài chim này ngày đêm sáu thời 
tiếng hót hòa nhã, tiếng chúng diễn thuyết năm căn, năm lực, bảy 
phần bồ đề, tám phần thánh đạo, những pháp như thế, chúng sinh 
nghe giọng đó rồi đều vui niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng”5. Và 
“cõi nước Phật kia gió hây hây thổi, một hàng cây báu và lưới báu 
giăng rung lên những âm thanh mầu nhiệm, ví như trăm ngàn dàn 
nhạc đồng thời tấu lên. Ai nghe thấy tiếng ấy tự nhiên sinh tâm 
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng”6; về nhân sinh ở Thế giới Tây 
phương Cực Lạc, những người đã được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn 
vãng sinh sẽ hưởng cuộc sống “vô lượng thọ”. Nghĩa là, những 
người đã được vãng sinh thế giới Cực Lạc đều dự hàng “bất thoái 
chuyển”, không còn trong vòng luân hồi sinh tử. Như kinh A Di Đà 
giải thích “Này Xá Lợi Phất! Cõi ấy tại sao gọi là Cực Lạc, vì 
chúng sinh nước ấy không có khổ não, chỉ hưởng thụ vui sướng nên 
gọi là Cực Lạc”7. Tuy nhiên, Kinh A Di Đà cũng chỉ rõ, tín đồ cần 
phải có niềm tin bền chắc, cần phải phát nguyện và thực hành Niệm 
Phật rốt ráo mới được Đức Phật A Di Đà chào đón đến với Thế giới 
Tây phương Cực lạc. Bởi kinh Phật không phải đọc để hiểu hay 
luận bàn mà còn là niềm tin, vì chỉ những người “tin kinh thì cầu 
phát nguyện để sinh nước Phật”8. 

Có thể nói, theo Kinh A Di Đà, Thế giới Tây phương Cực lạc là 
đạo tràng tố hảo nhất và là nơi con người mong ước được đến, sống 
và tu tập nhằm đạt “quả vị” cao hơn trên con đường giải thoát của 
mình. Về diệu dụng của “đạo tràng Cực lạc” không thể nghĩ bàn 
bởi chỉ có tín đồ Phật giáo nào hội đủ Tam tư lương (Tín - Nguyện 
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- Hạnh) mới phần nào giải thích được sự màu nhiệm của đạo tràng 
Cực lạc. Vì thế, trong lịch sử pháp tu Tịnh Độ, các cao tăng đồng 
thời là những nhà trí thức Phật giáo thông qua sự trải nghiệm tu tập 
của mình đã có những giải thích về đạo tràng này. Chẳng hạn, Đại 
sư Huệ Viễn9 cho rằng, thế giới Tây phương Cực lạc bao gồm: Sự 
Tịnh Độ là cõi dùng các vật báu trang nghiêm; Tướng Tịnh Độ 
được trang nghiêm bởi tâm hàng Nhị thừa và Bồ tát nên cũng tùy 
tâm mà biến chuyển; Chân Tịnh Độ là cõi do chư Phật và Bồ tát 
chứng quả mà có được, vì thế Chân Tịnh Độ là cõi hoàn toàn thanh 
tịnh và bất biến. Đại sư Huệ Viễn còn giải thích, mỗi cõi ứng với 
từng hạng người khác nhau và tùy theo công phu tu tập mà được 
vãng sinh một trong các cõi này; Đại sư La Thập10 lại cho rằng 
“Tịnh độ là quả báo độ của chư Phật, chúng sinh hoàn toàn không 
có tịnh độ để nói; chúng sinh sinh vào tịnh độ của Phật chỉ thấy ứng 
độ của Phật thị hiện, vì tịnh độ chỉ có Phật mới có được”11; Đại sư 
Đạo Sinh12 khởi xướng thuyết Phật không có tịnh độ vì “Phật đã là 
người chứng quả vĩnh viễn thoát ra ngoài sự hệ lụy của hình sắc, 
không có quốc độ để trụ; hễ nói về độ thì đều do quả báo của 
nghiệp lực chúng sinh chiêu cảm, Phật chỉ vào trong báo độ của 
chúng sinh để giáo hóa mà thôi”13. Như thế, với ba đại sư đã cho 
thấy những cách nhìn khác nhau về Thế giới Tây phương Cực lạc. 
Sau này, các đại sư qua trải nghiệm tu tập thực tiễn còn nhiều luận 
bàn về Tây phương Cực lạc. Song, phần lớn các luận bàn này thiên 
về phân loại Tịnh Độ. Sự phân loại Tịnh Độ của các cao tăng chủ 
yếu nhằm giải thích để người tu Tịnh Độ có được sự tin tưởng tuyệt 
đối về Thế giới Tây phương Cực lạc. Sơ tổ của Thiên Thai tông là 
Đại sư Trí Khải14 (538 - 597) tiếp tục phân loại thế giới Tây 
phương Cực lạc bao gồm: Phàm thánh đồng cư độ (Nhiễm tịch 
quốc), là cõi của hàng phàm phu và Thánh nhân ba thừa15; Phương 
tiện hữu dư độ là cõi cư trú của hàng Nhị thừa tu chứng16 và Bồ tát; 
Thật báo vô chướng ngại độ (Báo quốc độ) là Thế giới Liên Hoa 
Tạng - nơi cư trú của Bồ tát Pháp Thân; Thường tịch quang độ 
(Pháp thánh độ), là cõi của bậc Diệu Giác (Phật). Đại sư Gia Tường 
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Cát Tạng (?- 623)17 rồi Đại sư Đạo Tuyên - Sơ tổ của Nam Sơn 
tông18,… cũng quan tâm đến phân loại Tịnh Độ. Điều này cho thấy, 
Thế giới Tây phương Cực lạc đã có sự quan tâm đặc biệt của các 
đại sư thuộc các tông phái khác nhau, đặc biệt là Thiền tông. 

Ngoài sự phân loại Tịnh Độ, vấn đề “vãng sinh” cũng được các 
đại sư luận bàn thấu đáo. Đại sư Thế Thân (316-396) trong Tịnh Độ 
luận cho rằng, người được vãng sinh Tịnh Độ là “từ hoa báu trí 
giác hóa sinh”. Nghĩa là, khi con người chết thì thần thức được Đức 
Phật và Bồ tát tiếp dẫn về Thế giới Tây phương Cực lạc qua hình 
thức gá vào hoa sen. Song, thần thức gá vào hoa sen cũng có sự 
nhanh chậm khác nhau bởi thời gian hoa nở cũng khác nhau. Hoa 
nở nhanh hay chậm phụ thuộc vào công phu tu tập của hành giả khi 
còn sống. Vì thế, thế giới Tây phương Cực lạc được chia thành ba 
bậc, chín phẩm khác nhau và sự phân chia này trở lên rõ ràng nhất 
đối với tất cả hành giả theo pháp tu Tịnh Độ. Đặc biệt là ba bậc 
chín phẩm này phù hợp với tất cả căn cơ của tín đồ Phật giáo. 

Có thể nói, Tây phương Cực lạc là “đạo tràng” lý tưởng nhất và 
trong đạo tràng này, chúng sinh đã hoàn toàn thanh tịnh. Đúng như 
Đại sư Ấn Thuận nhận xét “Ý cảnh của các bậc cổ thánh xưa quan 
niệm rằng núi sông làm cách trở, thường gây tai nạn. Do đó mà ý 
niệm cõi Tịnh độ mặt đất bằng phẳng. Nhưng thói thường đối với 
núi rừng hải đảo ghềnh thác là nơi phát sinh nguồn cảm hứng. Do 
đó, nên lại có người miêu tả cảnh trí Tịnh độ chẳng khác nào bồng 
lai tiên cảnh suối chảy thông reo, tiên nữ tiêu dao, hoa đào trải 
lối”19. Cho nên, cảnh trí Tịnh Độ cực kỳ mỹ lệ, bằng phẳng, khiết 
tịnh và được trang hoàng bằng châu báu,… Ngoài ra, trong các bộ 
kinh như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Bảo Tích, Bi Hoa,… cũng 
thường đề cập đến Thế giới Tây phương Cực lạc. 

2. Đạo tràng Niệm Phật trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc 

Theo tư liệu về lịch sử Tịnh Độ tông Trung Quốc thường nhắc 
tới sự kiện Đại sư Huệ Viễn (334 - 416) thành lập Bạch Liên Xã 
vào năm 401. Có thể xem đây là mô hình đạo tràng Niệm Phật đầu 
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tiên trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, đồng thời là thời điểm xác 
định “lập tông” của pháp tu Tịnh Độ, suy tôn Đại sư Huệ Viễn làm 
Sơ tổ của Tịnh Độ tông Trung Quốc. 

Bạch Liên Xã được thành lập, về số lượng người tham dự là 103 
người, trong đó có 18 người làm nòng cốt do Đại sư Huệ Viễn 
đứng đầu. Về nghi lễ, Đại sư Huệ Viễn cùng mọi người rước tượng 
Phật A Di Đà đặt trên đài Bát Nhã, cùng nhau lập thệ nguyện mong 
được vãng sinh Tây phương Cực lạc, phương pháp tu tập chủ yếu là 
Niệm Phật tam muội. Ngoài ra, mọi người trong “xã” đều làm thơ 
ca ngợi cảnh giới Tịnh Độ. Bản thân Đại sư Huệ Viễn cũng trước 
tác Niệm Phật tam muội thi tập, Sa môn bất bái vương giả,… 

Nhìn chung, Bạch Liên Xã được xem là đạo tràng Niệm Phật và 
là nơi qui tụ những người chuyên tu Tịnh Độ đầu tiên trong lịch sử 
Phật giáo Trung Quốc. Riêng về nghi lễ ở đạo tràng này đã đặt nền 
tảng đầu tiên cho sự phát triển và hoàn thiện nghi lễ Tịnh Độ sau 
này. Trong đó, việc tôn tượng Phật A Di Đà để thờ phụng không 
chỉ là một phần cụ thể hóa nghi lễ Tịnh Độ mà còn là hình tượng 
hóa Đức Phật A Di Đà trong nhân gian, để cho quần chúng tín đồ 
chiêm bái và khởi niềm tin nguyện vãng sinh Tây phương Cực lạc. 
Sau này, ở nhiều địa phương, tầng lớp cư sĩ theo pháp tu Tịnh Độ 
ngày một đông và họ tập hợp trong các đạo tràng theo mô hình tổ 
chức Bạch Liên Xã, tôn trí Phật A Di Đà để thờ phụng. Trong một 
số đạo tràng còn tôn trí Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Đại Thế Chí 
hai bên tượng Phật A Di Đà. Đây chính là bộ tượng Tây Phương 
Tam Thánh điển hình nhất của pháp tu Tịnh Độ. 

Từ thời nhà Đường (618 - 907), có hai trung tâm Phật giáo nổi 
tiếng là ở tỉnh Sơn Tây và Trường An. Ở Sơn Tây, đặc biệt là ở các 
huyện Tấn Dương, Thái Nguyên và Vấn Thủy là nơi Đại sư Đạo 
Xước thành lập đạo tràng Niệm Phật, khiến cho nhân dân ai ai cũng 
biết Niệm Phật. Bản thân Đại sư Đạo Xước mỗi ngày Niệm Phật A 
Di Đà bẩy vạn biến (bẩy vạn lần Niệm Phật), thường lễ Phật A Di 
Đà và cúng dường. Tại đạo tràng, đại sư chuyên giảng Quán kinh 
cho nhân dân trong vùng, đồng thời khuyên mọi người dùng hạt 
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đậu để đếm số lần Niệm Phật. Ít lâu sau, dùng gỗ gọt thành hạt tròn 
và xâu thành chuỗi để đếm số lần Niệm Phật. Một điểm đáng chú ý 
là ở đạo tràng Niệm Phật này, Đại sư Đạo Xước còn hướng dẫn 
mọi người ngồi hay nằm đều quay về hướng Tây, không khạc nhổ, 
hay đại tiểu tiện về hướng Tây. Ở Trường An, các đệ tử của ông 
như Đại sư Thiện Đạo thành lập các đạo tràng nhằm “hóa độ” dân 
chúng. Ở các đạo tràng này, Đại sư Thiện Đạo thường cho tín đồ 
chép hàng vạn quyển kinh A Di Đà, vẽ 300 bức tranh diễn tả Thế 
giới Tây phương Cực lạc, khiến nhân dân tin và hâm mộ, nhiều cư 
sĩ có ý xả thân để cầu vãng sinh. Về thực hành, Đại sư Thiện Đạo 
đặc biệt đề cao phương pháp Xưng danh Niệm Phật, chú trọng kinh 
Bát chu tam muội nhằm kỳ vọng thấy Phật hiện tiền.  

Có thể thấy, sau thời Đại sư Huệ Viễn, xu hướng tôn tượng Phật 
A Di Đà thờ phụng trong các đạo tràng rất phát triển; đồng thời 
việc “họa Phật A Di Đà” và Thế giới Tây phương Cực lạc theo kinh 
Quán Vô Lượng Thọ được chú trọng, nhất là việc chép kinh A Di 
Đà. Ngoài hai trung tâm Phật giáo là Sơn Tây và Trường An, ở một 
số địa phương khác, như ở tỉnh Giang Tô, Đại sư Pháp Thường 
thường xuyên thuyết giảng pháp tu Tịnh Độ cho nhân dân trong 
vùng; Đại sư Trí Diễm mỗi tháng tập trung khoảng 500 cư sĩ và 
giảng Quán kinh để họ hàng ngày Trì danh Niệm Phật và quán 
tưởng Thế giới Tây phương Cực lạc.  

Từ giữa thời Đường, trong các đạo tràng Niệm Phật bắt đầu chú 
trọng đến oai nghi, phép tắc tu tập. Phương pháp thực hành trong 
các đạo tràng này chủ yếu là Xưng danh Niệm Phật, song cũng có 
nhiều người chú trọng thực hành Quán tưởng theo Quán vô lượng 
thọ kinh, khiến cho pháp tu Tịnh Độ phát triển nhanh chóng. Tuy 
nhiên, Sơn Tây và Trường An vẫn là hai trung tâm Tịnh Độ danh 
tiếng hơn cả. Ở Sơn Tây, điển hình là Đại sư Thiếu Khang ngày đi 
khất thực, được bao nhiêu tiền thì chia cho trẻ con và dạy trẻ cách 
Niệm Phật. Đại sư lập đạo tràng Niệm Phật ở núi Ô Long, cho xây 
thành ba cấp nhằm đủ chỗ cho mọi người Niệm Phật. Theo lịch, cứ 
đến ngày trai giới (ngày 8, 14, 15 và 30 âm lịch hàng tháng)20 có 
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hơn 3.000 người về đạo tràng. Ông ngồi trên đài cao để mọi người 
thấy được diện mạo của mình rồi lớn tiếng xưng danh niệm danh 
hiệu Phật A Di Đà; Ở Trường An, Đại sư Pháp Chiếu lập đạo tràng, 
khởi xướng Ngũ Hội Niệm Phật. Đại sư pháp Chiếu được sử Phật 
giáo ghi chép khá đầy đủ, nhất là việc ông thành lập đạo tràng Tây 
Phương. Đạo tràng này ban đầu không phải chuyên tu Tịnh Độ mà 
là Thiền quán. Khi gặp Đại sư Thừa Viễn thì ông xin thọ giáo pháp 
tu Tịnh Độ. Trong tác phẩm Tịnh Độ ngũ hội niệm Phật tụng kinh 
quán hành nghi do ông trước tác năm 766 cho biết, trong suốt mùa 
hạ, ông chuyên thực hành Niệm Phật trong đạo tràng Tây Phương, 
khởi xướng Ngũ Hội Niệm Phật, dựa vào phương pháp tâm niệm, 
miệng niệm mà đạt được Tam muội21, kết hợp năm âm điệu trầm 
bổng để xướng danh niệm Phật và đây là phương pháp mới thời 
bấy giờ22.  

Cuối thời Đường, Phật giáo suy vi, đạo tràng Niệm Phật cũng bị 
ảnh hưởng lớn. Thời kỳ này, Niệm Phật cầu vãng sinh đã trở thành 
phương pháp thực hành của nhiều thế hệ tín đồ Phật giáo tu thiền. 
Trong đó, nổi bật nhất là Thiền sư Tuyên Thập23 khởi xướng Nam 
Sơn Niệm Phật Môn, cùng với đệ tử của mình Niệm Phật và thệ 
nguyện vãng sinh. Có thể xem Nam Sơn Niệm Phật Môn là đạo 
tràng tiêu biểu dành riêng cho tu sĩ Phật giáo; Thiền sư Vĩnh Minh 
Diên Thọ24 tích cực cổ xúy “Thiền - Tịnh song tu” khiến cho các 
thiền sư thuộc Thiên Thai tông cũng vì thế sùng tín giáo lý Tịnh Độ.  

Phật giáo Trung Quốc thời Tống khởi sắc trở lại sau một thời 
gian trầm lắng, đạo tràng Niệm Phật là nơi thu hút các tầng lớp 
nhân dân tham gia tu tập nhiều nhất. Đáng chú ý nhất là đạo tràng 
Tịnh Hạnh của Đại sư Tĩnh Thường. Đại sư dùng gỗ Chiên Đàn tạo 
tượng Phật A Di Đà, dùng máu viết phẩm Tịnh Hạnh trong kinh 
Hoa Nghiêm, tập hợp mọi người cả quan và dân chuyên tu “Tịnh 
nghiệp”. Nổi bật hơn cả là Đại sư Tri Lễ, vào năm 1009, lập đạo 
tràng Niệm Phật trong chùa. Về nghi lễ, Đại sư qui định mỗi người 
mỗi ngày xưng danh hiệu Phật 1.000 lần; mỗi năm vào rằm tháng 2 
tập trung tại chùa, góp 48 đồng tiền, nếu ai chết thì ghi lại cho 
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người mang đến. Tại đạo tràng, đại sư cùng mọi người Niệm Phật 
cầu cho người đã chết và người đang sống mà mắc tội được vãng 
sinh thế giới Tây phương Cực lạc.  

Ở thời kỳ này, thuyết Duy tâm Tịnh Độ được đề cao, nhưng 
trong hoạt động thực tế, các thiền phái đều kiêm tu Tịnh Độ. Nhiều 
cao tăng thuộc các thiền phái khác nhau đã xây dựng đạo tràng 
Niệm Phật nhằm mục đích qui tụ mọi người Niệm Phật nhằm vãng 
sinh Tây phương Cực lạc. Thiền sư Ngộ Tân25 khi lập đạo tràng 
Niệm Phật cho rằng, người tham thiền niệm Phật là tốt nhất, căn cơ 
có thể thuần thục, vì thế nhờ nguyện lực của đức Phật A Di Đà tiếp 
dẫn vãng sinh Tây phương Cực lạc. 

Đối với tín đồ là Cư sĩ thì chỉ có giới trí thức ưu chuộng Thiền 
hơn Tịnh, còn phần lớn tu Tịnh Độ. Trong thời gian này, nhiều cư 
sĩ đứng ra thành lập đạo tràng, đề ra qui tắc, nghiên cứu giáo lý 
Tịnh Độ bắt đầu phát triển. Đạo tràng Diệu Hạnh do Cư sĩ Bắc 
Quan Tư Tịnh thành lập và đích thân ông đảm nhận làm Chúng 
trưởng. Ông hướng dẫn mọi người hàng ngày tụng Quán kinh, 
Niệm Phật, đồng thời vẽ hình Phật A Di Đà; Cư sĩ Quảng Trí 
Thượng Hiền và Viên Biện Đạo Tâm thành lập đạo tràng Niệm 
Phật, soạn bộ Duy tâm Tịnh Độ thuyết nhằm hướng dẫn cho tín đồ. 
Trong đó, đạo tràng qui định cứ ngày 23 âm lịch mỗi tháng, hơn 
một vạn tín đồ tập hợp lại để chuyên tu trong một ngày, gọi là Hội 
Hệ Niệm26; Cư sỹ Vương Trung đặt thời khóa mỗi ngày Niệm Phật 
một vạn câu, quy định các thành viên tham gia đạo tràng không 
được phân biệt giai cấp, giàu nghèo; Cư sỹ Lý Tế ngoài việc hướng 
dẫn mọi người Niệm Phật còn chuyên giúp đỡ về vật chất cho 
những người có chí hướng về Tây phương Cực lạc. Việc giúp đỡ 
vật chất khiến cho cộng đồng chuyên tu Tịnh Độ có sự chia sẻ, cảm 
thông sâu sắc hơn.  

Nhìn chung, tu sĩ, cư sĩ Phật giáo liên tục thành lập đạo tràng Niệm 
Phật. Song, không có nguyên tắc, qui định chung cho việc sinh hoạt 
trong đạo tràng cũng như hoạt động của tín đồ Phật giáo ngoài xã hội. 
Do đó, trong quá đình hoạt động, một số đạo tràng đã gặp những trở 
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ngại từ phía chính quyền. Đại sư Tử Nguyên thành lập đạo tràng 
Bạch Liên, chuyên Niệm Phật và trường chay. Vì phần lớn tín đồ là 
cư sĩ tại gia, nên ban ngày họ phải đi làm nên không thể tổ chức 
sinh hoạt vào ban ngày. Do đó, Đại sư tổ chức Niệm Phật vào ban 
đêm nên đã nảy sinh nhiều phức tạp. Bấy giờ Đạo giáo sa đà vào 
con đường mê tín và ảnh hưởng tới một số người đang sinh hoạt 
trong đạo tràng. Vì thế, có người cho rằng, Tử Nguyên theo tà 
thuyết và báo với quan sở tại và ông bị kết án đày tới Giang Tây. 

Thời Nguyên và thời Minh, xu hướng Thiền - Tịnh song tu vẫn 
là chủ yếu. Song, đạo tràng Niệm Phật xuất hiện ngày càng nhiều, 
nhưng chủ yếu là do tu sĩ Phật giáo danh tiếng thành lập. Đại sư 
Vân Thê Châu Hoằng thành lập đạo tràng Niệm Phật, khởi xướng 
thuyết Thiền - Tịnh đồng quy, chú trọng phương pháp thực hành 
mới, đó là Trì giới Niệm Phật.  

Thời nhà Thanh, Lạt Ma giáo được triều đình coi trọng. Song 
việc tu Tịnh Độ vẫn được nhân dân ưu chuộng. Xu hướng Thiền 
Tịnh song tu vẫn là chủ lưu, nhưng nghiêng về thực hành Niệm 
Phật nhiều hơn Thiền định. Trong số các đạo tràng Niệm Phật ở 
thời kỳ này, đáng chú ý nhất là đạo tràng Liên Xã do Đại sư Đạo 
Bái thành lập. Đạo tràng này chủ trương lấy Tín - Nguyện - Hạnh 
làm đầu. Mọi người trong đạo tràng chỉ cần nhất tâm Niệm Phật 
khiến cho năng lực của Tín - Nguyện - Hạnh chiêu cảm đến lực từ 
bi của Phật A Di Đà là được vãng sinh.  

Tóm lại, khi bộ kinh Bát chu tam muội do Đại sư Chi Lâu Ca 
Sấm dịch vào năm 179 và được Đại sư Huệ Viễn y cứ làm nền tảng 
thực hành Tịnh Độ và khởi lập đạo tràng Bạch Liên Xã, rước tượng 
Phật A Di Đà cầu vãng sinh Tịnh Độ. Sau này, các bộ kinh Tịnh Độ 
được dịch thì tư tưởng vãng sinh Tây phương Cực lạc trở lên rõ 
ràng hơn. Nhất là sau khi Đại sư Bồ Đề Lưu Chi dịch Kinh Vô 
Lượng Thọ, Đại sư Đàm Loan chú giải bộ luận Thập Trụ Tì Bà Sa 
giảng về hai con đường khó và dễ (nan hành và dị hành) với chủ 
trương “tha lực” thì pháp tu Tịnh Độ ngày càng phổ biến rộng rãi 
trong tín đồ Phật giáo và nhân dân. 
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3. Đạo tràng Niệm Phật trong lịch sử Phật giáo Việt Nam 

Nếu như vào thế kỷ 5 ở Trung Quốc, Đại sư Huệ Viễn lập Bạch 
Liên Xã thì ở Việt Nam, cũng trong khoảng thời gian này, pháp tu 
Tịnh Độ được biết đến với sự kiện Đại sư Đàm Hoằng27, người 
Trung Quốc đến chùa Tiêu Sơn, tỉnh Bắc Ninh ngày nay, chuyên tu 
Tịnh Độ. Cao tăng truyện cho biết ông chuyên tụng Vô lượng thọ 
và Quán kinh, lòng nguyện về “An dưỡng”. Những ghi chép từ Cao 
tăng chuyện cho thấy niềm tin, phương pháp thực hành Tịnh Độ đã 
đầy đủ. Tuy không có tư liệu nào chép về việc sư Đàm Hoằng lập 
đạo tràng Niệm Phật. Song ở chùa Tiêu Sơn hơn 20 năm, ông đã 
thu nhận đệ tử và chắc chắn pháp tu Tịnh Độ đã được phổ cập đến 
dân chúng trong vùng.  

Sau thế kỷ 5 đến khoảng nửa đầu thế kỷ 9 thì không có tư liệu nào 
đề cập đến pháp tu Tịnh Độ cũng như việc thành lập đạo tràng Niệm 
Phật. Thời nhà Đinh (968 - 980) và Tiền Lê (980 - 1009), các tăng 
nhân được định phẩm trật. Vua Lê Đại Hành thường mời các nhà sư 
danh tiếng vào triều để hỏi vận nước. Tuy sử liệu chép về Phật giáo 
thời kỳ này chủ yếu liên quan đến Thiền tông, Đạo giáo và tín ngưỡng 
bản địa,... Nhưng với sự đề cao sự cứu độ của bồ tát, thì tư tưởng Tịnh 
Độ được bảo lưu trong đời sống tinh thần của nhân dân. Đạo tràng 
Niệm Phật cũng không được ghi chép trong thời kỳ này. 

Đến thời Lý (1009 - 1225), tư tưởng Tịnh Độ được tiếp nối và 
phát triển với các sự kiện tiêu biểu. Năm 1066, vua Lý Thánh Tông 
(1023 - 1072) cho tạc một pho tượng Phật A Di Đà; Năm 1099, Đại 
sư Trì Bát (1049 - 1117) tạo tác tượng Phật A Di Đà tại chùa Hoàng 
Kim,...; Văn bia Sùng Thiện Diên Linh28 cho biết nhiều người trong 
hội đèn Quảng Chiếu đều cầu nguyện cho Hoàng hậu Linh Nhân 
vãng sinh Tịnh Độ,… Trong một văn bia đặt ở chùa Viên Quang, 
dựng năm 1112 do Đại sư Giác Hải trụ trì có chép “… đặt Di Đà 
giáo chủ (tức Phật A Di Đà) một bên là hình Trụ thế thượng nhân 
(Bồ đề đạt ma)”29,… Những sự kiện này được đánh giá như sau: 
“tín ngưỡng A di đà và Tây phương cực lạc đã phổ biến”30 trong tín 
đồ Phật giáo và quần chúng nhân dân. 
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Thiền uyển tập anh cho biết Thiền sư Trì Bát (1049-1117) nhân 
tưởng niệm Phật A Di Đà ở thế giới Cực lạc, nên đã phổ khuyến 
đạo tục, dựng một đạo tràng lớn31; Đặc biệt là sự kiện Thiền sư 
Tịnh Lực (1112-1175) chuyên kinh Viên giác, song “trong 12 thời 
sư lễ Phật sám hối, thâm nhập được pháp môn niệm Phật tam muội 
nên âm thanh trong trẻo như tiếng Phạm thiên”32.  

Như vậy, ở thời Lý chúng ta biết ít nhất một đạo tràng Niệm 
Phật lớn được mở bởi Thiền sư Trì Bát. Về thực hành, chủ yếu là 
“lễ Phật sám hối”,... Sự kiện này cho phép chúng ta suy đoán về 
đạo tràng Niệm Phật thời kỳ này chủ yếu do các thiền sư tạo dựng 
và đứng đầu nhằm “phổ khuyến đạo tục”, có cả giới tu sĩ xuất gia 
và cư sĩ tại gia, điều này hoàn toàn phù hợp với tình hình Phật giáo 
thời Lý.   

Ở thời Trần (1225 - 1400), tư tưởng, phương pháp Niệm Phật 
tiếp tục có ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống tín đồ Phật giáo. Vua 
Trần Thái Tông (1218 - 1277) đã kiến giải sâu sắc về Niệm Phật, 
đồng thời phân loại tín đồ Phật giáo thành ba hạng. Trong đó, hai 
hạng sau chủ yếu phải nhờ vào Niệm Phật để tự tâm mình thuần 
thiện. Tuệ Trung Thượng Sỹ (1230 - 1291) là một trí thức uyên 
thâm Phật học, đề cao “kiến tính” nhưng sâu lắng bên trong, ông 
khẳng định Phật A Di Đà là bản tâm của mỗi người, với pháp thân 
bao trùm khắp chốn: “Di đà vốn thực thân ta”; Vua Trần Nhân 
Tông (1258 - 1308) khai sáng Phật giáo Trúc Lâm nhằm “thích hợp 
với tâm linh tôn giáo của người Việt, hướng về tu tâm dưỡng tính, 
làm việc thiện hơn là nghiên cứu giáo lý uyên bác…”33. Do đó, 
Phật giáo Trúc Lâm một mặt vẫn theo quan niệm “Phật tức tâm - 
Tâm tức Phật”, nhưng “hòa quang đồng trần”, nhập thế tích cực và 
là dòng Phật giáo chủ lưu trong thời Trần.  

Mặc dù không có tư liệu nào ghi chép về đạo tràng Niệm Phật ở 
thời Trần, song pháp tu Tịnh Độ cũng có ảnh hưởng lớn đến Phật 
giáo Trúc Lâm, nhất là trên phương diện thực hành. Phật hoàng 
Trần Nhân Tông dùng Niệm Phật nhằm loại bỏ tà niệm để làm sao 
tâm người tu hành trở lên trong sạch hoàn toàn (Tịnh Độ là lòng 
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trong sạch). Niệm Phật luận đã yêu cầu người tu luôn luôn phải 
khởi “thiện niệm” để “tà niệm” mất đi. Như thế, Niệm Phật trở 
thành phương pháp tu tập quan trọng bậc nhất trong Phật giáo thời 
Trần nói chung và Phật giáo Trúc Lâm nói riêng. Đối với tu sĩ xuất 
gia thì vừa thiền vừa tịnh, đối với cư sĩ tại gia chủ yếu là Niệm 
Phật, tu hành “thập thiện”.  

Thời Lê Sơ (1427 - 1527), Nho giáo được đề cao. Các vị vua thời 
kỳ Lê Sơ mang tư tưởng Đạo giáo nhưng hệ tư tưởng chủ đạo là Nho 
giáo. Thời kỳ Lê Trung hưng (1533 - 1789), nội chiến diễn ra liên 
miên, khiến nhân dân quay trở lại mạnh mẽ hơn với Phật giáo. Đây 
cũng là thời kỳ các thiền phái Lâm Tế, Tào Động được du nhập vào 
Việt Nam. Thời kỳ này cũng không có ghi chép nào về đạo tràng 
Niệm Phật, song qua tư liệu lịch sử cho thấy ảnh hưởng của pháp tu 
Tịnh Độ rất lớn. Trong đó có nhiều tác phẩm viết về Tịnh Độ, phiên 
âm và chú giải nhằm truyền bá cho pháp môn này, như: Thiền sư 
Viên Văn Chuyết Chuyết (1590 - 1644) trước tác Bồ đề yếu nghĩa; 
Thiền sư Minh Châu Hương Hải (1628 - 1708) phiên âm A di đà 
kinh sớ sao, Thiền sư Tuệ Đăng Chân Nguyên (1647 - 1726) dựng 
tòa Cửu phẩm liên hoa, trước tác, phiên dịch Tịnh độ yếu nghĩa, 
Long thư Tịnh độ văn, Long thư Tịnh độ luận bạt hậu tự,… những 
tác phẩm này đã cho thấy vai trò của pháp tu Tịnh Độ đặc biệt quan 
trọng trong quá trình tu tập của các thiền phái ở Việt Nam.  

Từ thời Nguyễn, đầu thế kỷ 18 cho đến nửa đầu thế kỷ 20 là thời 
kỳ Phật giáo Việt Nam suy thoái nghiêm trọng. Một số nhà sư tâm 
huyết với đạo Phật đã vận động chấn hưng Phật giáo và dần dần 
phát triển thành phong trào lan rộng khắp ba miền tổ quốc. Do đó, 
dần dần Phật giáo Việt Nam phục hưng và phát triển theo hướng 
hiện đại như tổ chức các hội Phật học, xuất bản sách báo, giảng dạy 
Phật học theo mô hình giáo dục mới, trong đó, việc giảng dạy về 
giáo lý Tịnh Độ được chú trọng. 

Đáng chú ý, vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 20, ở Hà Nội, đạo 
tràng Niệm Phật được Hòa thượng Nguyên Biểu (1836 - 1906) 
thành lập năm 1897 tại chùa Bồ Đề thuộc quận Long Biên, Hà Nội 
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hiện nay. Hòa thượng Nguyên Biểu vốn được Tôn sư chùa Phù 
Lãng cho phép sang tham học và thụ giới với tổ Tâm Viên tại chùa 
Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Chùa Vĩnh 
Nghiêm là trung tâm Phật giáo Trúc Lâm, là nơi đào tạo tăng tài, 
nơi san khắc mộc bản, ấn tống kinh điển danh tiếng. Thời kỳ Hòa 
thượng Tâm Viên trụ trì đã san khắc nhiều bộ kinh điển Phật giáo. 
Trong đó có nhiều bộ kinh, luận Tịnh Độ, như: A Di Đà vấn sao 
biện, A Di Đà kinh sớ sao tục vấn, A Di Đà yếu giải, A Di Đà sự 
nghĩa, Tịnh Độ tứ thập bát vấn, A Di Đà kinh sớ sao,... Về lý do 
san khắc kinh luận Tịnh Độ, A Di Đà sớ sao ghi rằng: “huống chi 
pháp môn Tịnh Độ vượt ra ngoài sinh tử luân hồi, mãi không thoái 
chuyển cho đến khi thành Phật, cho nên khuyên mọi người tu Tịnh 
Độ là thành tựu cho tất cả chúng sinh. Làm Phật ắt độ cho vô lượng 
chúng sinh, chúng sinh được độ đều bắt đầu từ ta, phúc báo ấy thực 
vô cùng tận. Cho nên muốn khuyên hết thảy những người có kiến 
văn hãy mở rộng tâm ấy, lấy tâm Phật làm tâm mình, khiến cho 
người người đều biết đến, mà hết thảy được sinh về cõi Tịnh Độ”34. 
Sự hiện diện của các bộ kinh luận Tịnh Độ đã cho thấy thời kỳ này 
Phật giáo Việt Nam vẫn theo xu hướng Thiền - Tịnh song tu, song 
yếu tố Tịnh đã trội hơn Thiền. Vấn đề này theo chúng tôi bắt đầu từ 
thiền sư Viên Văn Chuyết Chuyết, Minh Châu Hương Hải, và Tuệ 
Đăng Chân Nguyên, nhưng rõ ràng hơn ở Hòa thượng Nguyên 
Biểu với việc thành lập đạo tràng Niệm Phật, mà sau thời Lý, tư 
liệu lịch sử Phật giáo Việt Nam chưa từng ghi chép đến một hội 
Niệm Phật nào như vậy. 

Đạo tràng này được Hòa thượng Nguyên Biểu đặt tên là Hội 
Liên Xã Niệm Phật với mục đích khuyên mọi người Niệm Phật cầu 
sinh Tây phương Cực lạc. Về hình thức, Liên Xã Niệm Phật có thể 
giống như là Bạch Liên Xã do Đại sư Huệ Viễn thành lập năm 402 
ở Lô Sơn. Về số lượng người tham gia, không có tài liệu ghi chép. 
Song theo hành trạng của tổ Nguyên Biểu đã cho thấy ông tích cực 
phát triển pháp tu Tịnh Độ trong các tổ đình ở miền Bắc. Do đó, 
việc thành lập Hội Liên Xã Niệm Phật là sự tiếp nối truyền thống tu 
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tập Tịnh Độ của tín đồ Phật giáo ở nước ta, song ở mức cao hơn là 
thành lập đạo tràng chuyên tu Tịnh Độ.  

Ngoài đạo tràng Niệm Phật do tổ Nguyên Biểu thành lập, còn 4 
ngôi chùa do Hòa thượng Tính Định (1842 - 1901)35 xây dựng là 
chùa Xiển Pháp36, chùa Đồng Dương37, chùa Ước Lễ38 và chùa 
Đồng Tỉnh39. Một nghiên cứu cho rằng, “Tất cả các chùa mà ngài 
xây dựng (Xiển Pháp, Đồng Dương, Ước Lễ, Đồng Tỉnh) đều 
được thiết kế và bài trí tượng Phật theo tư tưởng Tịnh Độ tông, 
nên chính điện Tam bảo không có các tượng: Phật Tam Thế, Phật 
Di Lặc, Tuyết Sơn… như những chùa thông thường khác ở miền 
Bắc, mà chỉ có tượng “Tây Phương tam thánh” tức Phật Di Đà 
(chính giữa) và tượng Bồ tát Quan Âm, Thế Chí đứng thị giả hai 
bên, điều này thể hiện sự nhất quán trong pháp môn tu Tịnh Độ 
của ngài”40 và không còn nghi ngờ gì, bốn ngôi chùa là bốn đạo 
tràng Niệm Phật. Ở chùa Đồng Dương, “Ngài đã mở các đạo tràng 
hướng dẫn Phật tử tu học, nuôi độ đệ tử kế tục sự nghiệp hoằng 
pháp của mình”41. Ngoài ra, Hòa thượng Tính Định còn diễn âm 
và ấn tống nhiều kinh điển Phật giáo, như: Bảo đản Phật nhật 
diễn âm42, Chư kinh diễn âm43,… Với kinh điển Tịnh Độ, Hòa 
thượng diễn Nôm những giáo lý cốt lõi bằng thể thơ lục bát, đó là 
tác phẩm Đại Di Đà kinh chính văn trì niệm trích yếu diễn âm, 
bao gồm: Tịnh Độ tự diễn âm, Quy nguyên trực chỉ hành cước cầu 
sư diễn âm,… có nội dung rất phong phú. Theo nghiên cứu của 
Thích Đàm Vân, hai bản kinh Đại Di Đà chính văn trì niệm trích 
yếu diễn âm (kinh A Di Đà) và Nhân quả chư kinh trích yếu diễn 
âm (kinh Nhân quả) có liên quan mật thiết đến ngài Tính Định vì 
“tác giả là người tu theo pháp môn Tịnh Độ và xiển dương pháp 
môn này. Hay nói một cách rõ hơn: những ai tu theo pháp môn 
Tịnh Độ thì không thể không biết đến kinh Di Đà. Bản kinh giới 
thiệu về Đức Phật A Di Đà và cõi nước phương Tây là Phật thuyết 
A Di Đà kinh (kinh Di Đà). Nội dung bản kinh miêu tả về cảnh 
giới nhiệm màu ở cõi Tây phương, cảnh giới ấy đẹp đẽ trang 
nghiêm an lạc lạ thường”44. 
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Việc Tổ Nguyên Biểu thành lập Hội Liên Xã Niệm Phật, thiết 
nghĩ, trước hết là việc đáp ứng nhu cầu đó, đồng thời góp phần đào 
tạo nhiều tăng tài am hiểu đạo Phật, am hiểu giáo lý, phương pháp 
tu tập Tịnh Độ, nâng cao hơn về mặt lý luận và có thể thấy, thời kỳ 
này yếu tố Tịnh trội hơn Thiền. Nhiều nhóm chuyên thực hành 
niệm Phật tiếp tục được thành lập như Liên Trì xã, Niệm Phật liên 
xã, nhiều sách báo đã chuyển tải, giải thích tính hợp lý của việc tu 
tập Tịnh Độ. Đây là sự thích ứng của Phật giáo Việt Nam với thời 
đại, với xã hội trong một giai đoạn lịch sử nhất định. 

4. Một số đặc điểm cơ bản của đạo tràng Niệm Phật trong 
lịch sử  

Nhìn chung, có thể thấy một số đặc điểm cơ bản của cộng đồng 
chuyên tu Tịnh Độ trong các đạo tràng Niệm Phật như sau: 

(1) Đạo tràng Niệm Phật có nhiều tên gọi khác nhau, như: Bạch 
Liên Xã, Niệm Phật, Quy Tây, Thái Liên,... Đây là nơi quy tụ mọi 
người có cùng niềm tin Phật A Di Đà và thế giới Tây phương Cực 
lạc, hình thành cộng đồng chuyên tu Tịnh Độ. Ngoài ra, còn một số 
đạo tràng bó hẹp trong các gia đình. Chẳng hạn, một vị quan hay 
một thương gia biến tư gia của gia đình thành đạo tràng để Niệm 
Phật. Đồng thời, họ khuyên nhủ vợ con, những người giúp việc, 
thậm chí cả những người xung quanh tham gia tu Tịnh Độ. 

(2) Cộng đồng chuyên tu Tịnh Độ do một hay nhiều người cùng 
tạo dựng. Nhưng thường là các tu sĩ, cư sỹ Phật giáo danh tiếng, có 
sức thu hút tín đồ Phật giáo trong vùng. Đối với tu sĩ Phật giáo, ban 
đầu các vị thường tu tập theo một thiền phái nào đó rồi mới chuyển 
sang tu tập Tịnh Độ và thành lập đạo tràng Niệm Phật, như: Đại sư 
Huệ Viễn, Pháp Chiếu,... Thậm chí, một số cao tăng còn khởi 
xướng một số thuyết về Tịnh Độ như Đại sư Châu Hoằng với 
thuyết “Tự tính Di Đà - Duy tâm Tịnh Độ”, Thiền sư Pháp Chiếu 
khởi xường “Ngũ hội niệm Phật”, Thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ 
với “Thiền - Tịnh song tu”,.... Đối với cư sĩ, đặc biệt từ thời Tống 
về sau, xu hướng Thiền - Tịnh song tu phát triển và có những ảnh 
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hưởng sâu sắc tới tầng lớp cư sĩ. Nhiều cư sĩ đã theo sự chỉ dạy của 
các cao tăng trong các đạo tràng Niệm Phật mà chuyên tu Tịnh Độ 
ngay từ đầu. Về sau, các vị cư sĩ có năng lực tu học Tịnh Độ, và có 
uy tín với tầng  lớp cư sĩ tại gia và nhân dân đã đứng ra thành lập 
đạo tràng riêng như đạo tràng Qui Tây, Niệm Phật Liên Xã,...  

(3) Về thành phần trong các đạo tràng Niệm Phật, có thể thấy tu 
sĩ xuất gia và cư sĩ tại gia là chủ yếu. Song về số lượng thì cư sĩ tại 
gia vượt trội dù không có ghi chép về độ tuổi, giới tính. Tuy nhiên, 
ở đạo tràng Niệm Phật không có sự phân biệt giai cấp, giàu nghèo, 
lại có xu hướng giúp đỡ nhau về vật chất nên thu hút rất đông tín đồ 
tham gia.   

(4) Về nghi lễ, đạo tràng Niệm Phật là nơi gửi gắm niềm tin, 
đồng thời là nơi thực hành Niệm Phật tốt nhất, bởi đây là nơi 
trang nghiêm nhất. Cho nên, việc trang nghiêm đạo tràng chủ đạo 
là tôn trí tượng Phật A Di Đà, hoặc cả Tây Phương tam thánh. 
Việc tôn trí tượng Phật A Di Đà để thờ phụng không phải đợi đến 
khi Huệ Viễn lập Bạch Liên Xã mới xuất hiện45. Nhưng việc Huệ 
Viễn cùng các thành viên trong Bạch Liên Xã rước tượng Phật A 
Di Đà và lập thệ nguyện vãng sinh Tịnh Độ chính là khởi nguồn 
sự ra đời và bài trí tượng Phật trong đạo tràng Niệm Phật. Đồng 
thời cũng là chỉ dẫn cho việc tôn trí tượng Phật A Di Đà trong mỗi 
gia đình Cư sĩ chuyên tu Tịnh Độ. Tuy nhiên, không có nghi lễ 
chung cho các đạo tràng Niệm Phật. Do đó, các đạo tràng thường 
có quy định riêng về sinh hoạt tu tập, miễn sao phù hợp với phần 
lớn tín đồ tham gia đạo tràng. 

(5) Bên cạnh việc luận giải, xiển dương giáo nghĩa Tịnh Độ 
nhằm tạo niềm tin xác tín cho mọi người về một thế giới an lành, 
lòng từ bi vô lượng của Phật A Di Đà, thì sự linh ứng của các vị 
chuyên tu Tịnh Độ trước khi viên tịch cũng gây sự chú ý đặc biệt 
cho tín đồ Phật giáo. Sự linh ứng lúc vãng sinh không chỉ góp phần 
xóa tan sự nghi ngờ trong tâm trí người tu tập mà còn thúc đẩy 
thêm sự phát triển của pháp tu Tịnh Độ. Trong lịch sử Phật giáo, 
không ít trường hợp linh ứng của các vị cao tăng tu hành Tịnh Độ 
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được kinh sách Phật giáo ghi chép lại. Chẳng hạn như Đại sư Hoài 
Ngọc thường tụng danh hiệu Phật năm vạn biến, tụng kinh A Di Đà 
30 vạn lần. Trong khi niệm cảm nhận được chư Phật ở Tây phương 
đến đón, hào quang đức Phật chiếu sáng khắp nhà, ngài liền đọc bài 
kệ rồi vãng sinh. Đại sư Tăng Cảm chuyên tụng Quán kinh và Kinh 
A Di Đà. Một hôm nằm mộng thấy bên mình mọc ra hai cánh, bên 
trái là Quán Kinh, bên phải là Kinh A Di Đà, sau đó ngài viên tịch 
Thượng phẩm, v.v... 

Kết luận 

Qua kinh điển pháp tu Tịnh Độ có thể thấy đây là Thế giới Tây 
phương Cực lạc là đạo tràng trang nghiêm bằng “thất bảo” hoàn mỹ 
nhất được mọi tín đồ Phật giáo mong cầu. Mọi tín đồ Phật giáo 
được vãng sinh trong đạo tràng này hoàn toàn bình đẳng, ăn ở, đi 
lại tùy ý và họ hoàn toàn bất tử. Vì đạo tràng do Phật Thích Ca 
Mâu Ni thuyết giảng, cho nên tín đồ Phật giáo chỉ luận bàn về sự 
tuyệt mỹ và diệu dụng của nó; đồng thời phân tích, giải thích hay 
phân loại đạo tràng thành các phẩm, bậc ứng với từng công phu tu 
tập của tín đồ tu Tịnh Độ khi còn sống. 

Ở Trung Quốc, Bạch Liên Xã được xem là đạo tràng có tổ chức, 
nghi lễ đầu tiên trong lịch sử Phật giáo. Ở Việt Nam, dù tư liệu 
thành văn không ghi chép về Đại sư Đàm Hoằng thành lập đạo 
tràng Niệm Phật. Song với các dữ kiện có thể thấy vào thế kỷ 5, ở 
chùa Tiêu Sơn đã hình thành cộng đồng chuyên tu Tịnh Độ. Tư 
tưởng và phương pháp tu Tịnh Độ có ảnh hưởng lớn đến các thiền 
phái ở Việt Nam sau này. 

Đặc điểm chung của các đạo tràng Niệm Phật trong lịch sử là có 
nhiều tên gọi khác nhau và được thành lập bởi một hay nhiều tu sĩ, 
cư sĩ danh tiếng. Phần lớn tín đồ tham gia sinh hoạt tại đạo tràng là 
cư sỹ tại gia, tạo thành cộng đồng chuyên tu Tịnh Độ rất đặc sắc 
trong lịch sử Phật giáo. Tuy nhiên, chưa có quy định chung nào về 
sinh hoạt tu học Phật pháp tại đạo tràng, đặc biệt về mặt nghi lễ. 
Ngoài sự chia sẻ về mặt tu học Phật pháp trong cộng đồng chuyên 
tu Tịnh Độ, sự giúp đỡ nhau về vật chất cũng là đặc điểm nổi bật 
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của đạo tràng Niệm Phật. Theo chúng tôi, sự giúp đỡ nhau về vật 
chất đã đặt nền tảng cho công tác từ thiện, an sinh xã hội sau này 
của Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng. /. 
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Abstract  

 
MANDALA OF RECITING BUDDHA: HISTORY AND 

CHARACTERISTICS 

Nguyen Van Quy 
Faculty of Religious Studies, GASS 

The Pure Land’s thought appeared early in the history of 
Buddhism in India. However, the teachings and practice methods 
were only known by Buddhists when the Pure Land’s scriptures 
were translated from Sanskrit into Sino. The Pure Land’s practice 
advocates reciting Buddha in order to live peacefully and reborn in 
Sukhāvatī (or the Western Paradise). In China, the Pure Land’s 
practice became a “school” and has been transmitted to this day 
with 13 ancestors. In Vietnam, the Pure Land’s practice did not 
have a clear lineage and it has never existed as a “school” as it was 
in China, however, its ideology and method of practice have had a 
great influence on the spiritual life of Buddhists and people in the 
past as well as at present. The Mandala of reciting Buddha gathers 
Buddhists who practice the Pure Land to pray for the rebirth in 
the Western Paradise. Through history of religion approach, the 
author explores the process of forming the Mandala of reciting 
Buddha and its general characteristics in the history of Buddhism in 
China and in Vietnam. 

Keywords: Mandala; Reciting Buddha; Characteristics; History; 
Pure Land. 


